
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ CẢNG CÁ, BẾN CÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________ ___________________________________ 

Số:    /QĐ-BQLCC Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 

của Ban Quản lý cảng cá, bến cá 
_____________________ 

 

BAN QUẢN LÝ CẢNG CÁ, BẾN CÁ 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 
các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 
2017 của Bộ Tài chính; 

           Căn cứ Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về tổ chức lại Ban Quản lý cảng cá, bến cá trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 1609/QĐ-SNNMT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 cho 
các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-SNNMT ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường về việc phân bổ kinh phí thực hiện Nghị quyết số 
05/2022/NQ ngày 20/7/2022, Nghị quyết số 01/2023/NQ- HĐND ngày 18/4/2023 

và Nghị quyết  số 29/20225/NQ- HĐND  ngày 13/11/2025 của Hội đồng nhân dân  
thành phố cho các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 

của Ban Quản lý cảng cá, bến cá (Dự toán gửi kèm theo). 

Hình thức công khai: trên Cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý cảng cá, 

bến cá. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Thủ trưởng các phòng, cảng cá trực thuộc và các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Sở NN-MT (để b/c); 

- GĐ, các PGĐ Ban QLCC; 

- Như Điều 3; 

- Cổng TTĐT Ban QLCC; 

- Lưu: VT, PHC. 

 

 

 

 

Đỗ Đức Hưng 
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HẢI PHÒNG Biểu số 02 

BAN QUẢN LÝ CẢNG CÁ, BẾN CÁ (Ban hành theo Thông tư 90/2018/TT-BTC 

ngày 28/9/2018 của Bộ tài chính) 

Chương: 412 

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026 

(Kèm theo Quyết định số 10/QĐ-BQLCC ngày 26 tháng 02 năm 2026 

của Ban Quản lý cảng cá, bến cá) 

 

Đơn vị tính: 1000 đồng 

Mã loại 

-  Khoản 
Nội dung Tổng số 

284 I. Dự toán thu ngân sách 3.864.000 

 1. Tổng số thu học phí, giá dịch vụ và thu khác 3.864.000 

 - Thu dịch vụ và hoạt động sự nghiệp khác 3.864.000 

 2. Số nộp ngân sách 361.000 

 - Thu dịch vụ và hoạt động sự nghiệp khác 361.000 

 3. Số thu được để lại 3.503.000 

 - Thu dịch vụ và hoạt động sự nghiệp khác 3.503.000 

 II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 3.389.556,544 

1 Chị sự nghiệp thủy sản(Loại 280 Khoản 284) 3.389.556,544 

1.1. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 2.805.498 

1.1.1. Quỹ tiền lương 1.565.498 

1.1.2. Chi thường xuyên theo định mức 360.000 

1.1.3. Các khoản chi đặc thù ngoài định mức 880.000 

 Xe ô tô 880.000 

1.2. Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  584.058,544 

1.2.1. 
 Kinh phí thực hiện  chế độ tiền thưởng theo Nghị định 

số 73/2024/NĐ-CP 
91.204 
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1.2.2. 

Kinh phí thực hiện chi trả mức thu nhập bình quân 

tăng thêm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ ngày 
20/7/2022, Nghị quyết số 01/2023/NQ- HĐND ngày 
18/4/2023 và Nghị quyết  số 29/20225/NQ- HĐND  

ngày 13/11/2025 của Hội đồng nhân dân  thành phố  

 

492.854,544 
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